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KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN  

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) 

TRƯỜNG: TH& THCS ĐẠI TÂN 

TỔ: XÃ HỘI 

Họ và tên giáo viên: Trương Thị Thúy Vân 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC:  TIẾNG ANH, LỚP 8 

(Năm học 2023   - 2024) 

I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình: HỌC KÌ 1:      18 tuần x 3 tiết = 54 tiết 

STT Bài học 

(1) 

Số 

tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy 

học 

(5) 

1 Intrduction 1 Tuần 1 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

2 Unit 1: Getting started 1 Tuần 1 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

3 Unit 1: A closer look 1 1 Tuần 1 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

4 Unit 1: A closer look 2 1 Tuần 2 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

5 Unit 1: Communication 1 Tuần 2 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

6 Unit 1: Skills 1 1 Tuần 2 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

7 Unit 1: Skills 2 1 Tuần 3 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

8 Unit 1: Looking back & project 1 Tuần 3 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

9 Unit 2: Getting started 1 Tuần 3 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

10 

 

Unit 2: A closer look 1 1 Tuần 4 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 
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11 Unit 2: A closer look 2 1 Tuần 4 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

12 Unit 2: Communication 1 Tuần 4 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

13 Unit 2: Skills 1 1 Tuần 5 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

14 Unit 2: Skills 2 1 Tuần 5 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

15 Unit 2: Looking back & project 1 Tuần 5 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

16 Unit 3: Getting started 1 Tuần 6 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

17 Unit 3: A closer look 1 1 Tuần 6 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

18 Unit 3: A closer look 2 1 Tuần 6 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

19 Unit 3: Communication 1 Tuần 7 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

20 Unit 3: Skills 1 1 Tuần 7 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

21 Unit 3: Skills 2 1 Tuần 7 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

22 Unit 3: Looking back & project 1 Tuần 8 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

23 Review (Language) 1 Tuần 8 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

24 Review( Skills) 1 Tuần 8 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

25 Test 1 Tuần 9 Test, radio ..... Classroom 

26 Unit 4: Getting started 1 Tuần 9 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

27 Unit 4: A closer look 1 1 Tuần 9 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

28 Unit 4: A closer look 2 1 Tuần 10 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

29 Unit 4: Communication 1 Tuần 10 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

30 Unit 4: Skills 1 1 Tuần 10 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

31 Unit 4 : Skills 2 1 Tuần 11 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

32 Unit 4: Looking back & project 1 Tuần 11 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

33 Test correction 1 Tuần 11 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

34 Unit 5: Getting started 1 Tuần 12 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

35 Unit 5: A closer look 1 1 Tuần 12 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

36 Unit 5: A closer look 2 1 Tuần 12 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

37 Unit 5: Communication 1 Tuần 13 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

38 Unit 5: Skills 1 1 Tuần 13 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 
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39 Unit 5 : Skills 2 1 Tuần 13 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

40 Unit 5: Looking back & project 1 Tuần 14 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

41 Unit 6: Getting started 1 Tuần 14 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

42 Unit 6: A closer look 1 1 Tuần 14 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

43 Unit 6: A closer look 2 1 Tuần 15 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

44 Unit 6: Communication 1 Tuần 15 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

45 Unit 6: Skills 1 1 Tuần 15 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

46 Unit 6 : Skills 2 1 Tuần 16 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

47 Unit 6: Looking back & project 1 Tuần 16 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

48 Review (language) 1 Tuần 16 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

49 Review(skills) 1 Tuần 16 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

50 Test 1 Tuần 16 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

51 Test(speaking) 1 Tuần 16 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

52 Test correction 1 Tuần 16 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

HỌC KÌ 2:      17 tuần x 3 tiết = 51 tiết 

STT Bài học 

(1) 

Số 

tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy 

học 

(5) 

55 Unit 7: Getting started 1 Tuần 19 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

56 Unit 7: A closer look 1 1 Tuần 19 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

57 Unit 7: A closer look 2 1 Tuần 19 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

58 Unit 7: Communication 1 Tuần 20 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

59 Unit 7: Skills 1 1 Tuần 20 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

60 Unit 7: Skills 2 1 Tuần 20 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

61 Unit 7: Looking back & project 1 Tuần 21 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

62 Unit 8: Getting started 1 Tuần 21 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

63 Unit 8: A closer look 1 1 Tuần 21 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 
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64 

 

Unit 8: A closer look 2 1 Tuần 22 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

65 Unit 8: Communication 1 Tuần 22 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

66 Unit 8: Skills 1 1 Tuần 22 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

67 Unit 8: Skills 2 1 Tuần 23 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

68 Unit 8: Looking back & project 1 Tuần 23 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

69 Unit 9: Getting started 1 Tuần 23 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

70 Unit 9: A closer look 1 1 Tuần 24 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

71 Unit 9: A closer look 2 1 Tuần 24 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

72 Unit 9: Communication 1 Tuần 24 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

73 Unit 9: Skills 1 1 Tuần 25 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

74 Unit 9: Skills 2 1 Tuần 25 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

75 Unit 9: Looking back & project 1 Tuần 25 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

76 Review (Language) 1 Tuần 26 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

77 Review( Skills) 1 Tuần 26 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

78 Test 1 Tuần 26 Test, radio ..... Classroom 

79 Unit 10: Getting started 1 Tuần 27 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

80 Unit 10: A closer look 1 1 Tuần 27 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

81 Unit 10: A closer look 2 1 Tuần 27 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

82 Unit 10: Communication 1 Tuần 28 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

83 Unit 10: Skills 1 1 Tuần 28 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

84 Unit 10 : Skills 2 1 Tuần 28 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

85 Unit 10: Looking back & project 1 Tuần 29 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

86 Test correction 1 Tuần 29 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

87 Unit 11: Getting started 1 Tuần 29 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

88 Unit 11: A closer look 1 1 Tuần 30 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

89 Unit 11: A closer look 2 1 Tuần 30 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

90 Unit 11: Communication 1 Tuần 30 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 
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91 Unit 11: Skills 1 1 Tuần 31 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

92 Unit 11 : Skills 2 1 Tuần 31 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

93 Unit 11: Looking back & project 1 Tuần 31 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

94 Unit 12: Getting started 1 Tuần 32 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

95 Unit 12: A closer look 1 1 Tuần 32 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

96 Unit 12: A closer look 2 1 Tuần 32 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

97 Unit 12: Communication 1 Tuần 33 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

98 Unit 12: Skills 1 1 Tuần 33 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

99 Unit 12: Skills 2 1 Tuần 33 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

100 Unit 12: Looking back & project 1 Tuần 34 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

101 Review (language) 1 Tuần 34   

102 Review(skills) 1 Tuần 34 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

103 Test 1 Tuần 35 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

104 Test(speaking) 1 Tuần 35 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

105 Test correction 1 Tuần 35 TV, laptop, internet, textbook, ... Classroom 

 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

III.  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

                                                                        NĂM HỌC 2023 - 2024 

Khối lớp: Toàn trường; Số học sinh: 249 

STT Chủ đề Yêu cầu cần đạt Số tiết Thời 

gian 

Địa 

điểm 

Chủ 

trì 

Phối 

hợp 

Điều 

kiện 

thực 
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hiện 

1 Câu lạc bộ 

Tiếng Anh 

-- Làm cho các em học sinh yêu thích học môn 

Tiếng Anh . 

- Tạo cho các em có sân chơi giải trí lành mạnh, 

giảm bớt áp lực trong học tập. 

- Hiểu rõ tầm quan trọng của bộ môn Tiếng Anh 

trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 

- Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, năng khiếu trong 

các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. 

- Cải thiện và nâng cao trình độ tiếng Anh . 

2 

tháng/ 

1 hoạt 

động 

Chiều 

thứ 5 

cuối 

cùng 

của 

tháng 

10,12,

2,4 

Sân 

trường 

GV 

Tiếng 

Anh 

Thành 

viên 

câu lạc 

bộ 

Tiếng 

Anh 

Trường 

hỗ trợ 

kinh phí 

2 Tài năng 

Tiếng Anh 

(OTE) 

- Giúp học sinh yêu thích học môn Tiếng Anh. 

- Tìm ra các em học sinh có năng khiếu về môn 

Tiếng Anh. 

- Bồi dưỡng  kiến thức kỹ năng cho các em 

để chuẩn bị tham gia thi ở huyện. 

1 cuộc 

thi/ 

1năm 

Tháng   

2 

Sân 

trường 

GV 

Tiếng 

Anh 

Học 

sinh 

toàn 

trường 

Trường 

hỗ trợ 

kinh phí. 

 

                                         

TỔ TRƯỞNG 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

   

 

 

Nguyễn Thị Thắm 

                      Đại Tân , ngày 4  tháng 9 năm 2023 

GIÁO VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Trương Thị Thúy Vân 

                                                  

 


